
Chương 5. CƠ SỞ DỮ LI ỆU

5.1. Định nghĩa và thuật ngữ

5.2. Các loại cơ sở dữ liệu

5.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

5.4. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Khoa KH & KT Máy Tính, ĐẠI H ỌC BÁCH KHOA TP.HCM Nhập môn Điện Toán - Ch ương 3 Slide  1

5.4. Cơ sở dữ liệu quan hệ

5.5. Sự phát triển của các hệ cơ sở dữ liệu



5.1. Định nghĩa và thuật ngữ
�Dữ liệu (data): sự biểu diễn của cácđối tượng và sự kiện
được ghi nhận vàđược lưu trữ trên các phương tiện của máy
tính.

Dữ liệu có cấu trúc: số, ngày, chuỗi ký tự, …
Dữ liệu không có cấu trúc: hìnhảnh, âm thanh,đoạn phim, …

Cácđối tượngbiểu diễn dữ liệu có thể
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Cácđối tượngbiểu diễn dữ liệu có thể
được tìm thấy ở đâu ?
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Cơ sở dữ liệu
� Cơ sở dữ liệu (database) tập hợp có tổ

chức các dữ liệu có liên quan luận lý với nhau.

� Có tổ chức (organized): user dễ dàng lưu trữ,
thao tác và truy xuất dữ liệu.

� Có liên quan luận lý (logically related): dữ liệu
mô tả một lãnh vực mà nhóm user quan tâm và
được dùngđể trả lời cáccâuhỏi liên quanđến

Market Shares

From 2004 
www.computerworld.com

• IBM: 35% market 

with $2.5BN in 

sales
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được dùngđể trả lời cáccâuhỏi liên quanđến
lãnh vực này.
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sales

• Oracle: 33% 

market with $2.3BN 

in sales

• Microsoft: 19% 

market with $1.3BN 

in sales



Cácứng dụng quản lý dữ liệu đầu tiên
• Hệ thốngđặt vé máy bay (Airline Reservation Systems)

– single passenger reservations; Information about flights and airports; 

Information about ticket prices and tickets restrictions. 

• Hệ thống hoạt động ngân hàng (Banking Systems) 

– accounts, customers, loans, mortgages, balances, etc. Failures are not 
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– accounts, customers, loans, mortgages, balances, etc. Failures are not 

tolerable. Concurrent access must be provided

• Hồ sơ công ty (Corporate Records)

– sales, accounts, bill of materials records, employee and their 

dependents
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Cácứng dụng quản lý dữ liệu hiện nay

• Client – Server architecture

– DBMS serves as a server and client queries are sent to servers

– Where to locate servers

• Multimedia Applications
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• Multimedia Applications

• Multidatabase Applications

• Data Warehouses

• It’s everywhere now !!!
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Thông tin

� Thông tin(information) là dữ liệu đãđược xử lý để làm tăng

sự hiểu biết của user.

� Dữ liệu trong ngữ cảnh.
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� Dữ liệu được tổng hợp / xử lý.



Mẫu dữ liệu ví dụ

Dữ liệu
50010273 Nguyễn Trung Tiến MT00 20
50100298 Lê Việt Hùng MT01 19
59900012 Trần Hùng Việt MT99 21
50200542 Hồ Xuân Hương MT02 18
50000075 Bùi Đức Duy MT00 20

MT00

MT99
20%

Thông tin: dữ liệu
được tổng hợp / 

xử lý
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Thông tin: dữ liệu trong ngữ cảnh
Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Lớp Tuổi
50010273 Nguyễn Trung Tiến MT00 20
50100298 Lê Việt Hùng MT01 19
59900012 Trần Hùng Việt MT99 21
50200542 Hồ Xuân Hương MT02 18
50000075 Bùi Đức Duy MT00 20

MT00
40%

MT01
20%

MT02
20%



Siêu dữ liệu
� Siêu dữ liệu (metadata)

� là dữ liệu dùngđể mô tả các tính chất / đặc tính của dữ liệu
khác (dữ liệu về dữ liệu).

� Các đặc tính: định nghĩa dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, qui tắc /
ràng buộc.
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Siêu dữ liệu cho Sinh_viên
Data Item Value

Name Type Length Min Max Description
MaSV Character 8 Ma sinh vien
Hoten Character 30 Ho ten sinh vien
Lop Character 3 Lop
Tuoi Number 2 17 25 Tuoi



Hệ thống xử lý tập tin

� Hệ thống xử lý tập tin (file processing system)

� là tập hợp các chương trình dùngđể lưu trữ, thao tác và truy xuất

các tập tin dữ liệu có kích thước lớn.

� Các tập tin dữ liệu được lưu trữ trong các thư mục (folder).
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Thành phần của hệ thống xử lý tập tin
� Các thành phần của hệ thống xử lý tập tin

� Phần cứng: các máy tính.
� Phần mềm:

Hệ điều hành
Các tiện ích
Các tập tin
Cácchương trình quản lý tập tin
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Cácchương trình quản lý tập tin
Các chương trìnhứng dụng tạo các báo cáo từ các dữ liệu được lưu
trữ trong các tập tin.

� Con người: người quản lý, chuyên gia, người lập trình, người
sử dụng cuối cùng.

� Các thủ tục: các lệnh và các qui tắc chi phối việc thiết kế và sử
dụng các thành phần của phần mềm.

� Dữ liệu: tập hợp các sự kiện.
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Quản lý dữ liệu của hệ thống tập tin
� Quản lý dữ liệu của hệ thống tập tin

� Ngôn ngữ lập trình:3GL (third-Generation Language).
Làm gì? Làm như thế nào?
Các ngôn ngữ:

� COBOL (COmmon Business-Oriented Language)
� BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code)
� FORTRAN(FORmulaTRANslation)
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� FORTRAN(FORmulaTRANslation)

� Các chương trình xử lý tập tin
� Tạo cấu trúc tập tin.
� Thêm dữ liệu vào tập tin.
� Xóa dữ liệu của tập tin
� Sửa dữ liệu của tập tin.
� Liệt kê dữ liệu của tập tin.
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Nhược điểm hệ thống xử lý thông tin
� Phụ thuộc dữ liệu – chương trình(Program-Data Dependence)

Chương trình ứng dụng cần duy trì siêu dữ liệu (phần mô tả) của các tập tin mà
chúng sử dụng.

� Dư thừa dữ liệu / Trùng lặp dữ liệu (Data Redundancy/ Duplication of Data)
Các hệ thống / chương trình khác nhau có các bản dữ liệu riêng biệt của cùng dữ liệu.

� Hạn chế việc dùng chung dữ liệu
Mỗi ứng dụng có cáctập tin riêng biệt, ít sử dụng chungdữ liệu với cácứng dụng
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Mỗi ứng dụng có cáctập tin riêng biệt, ít sử dụng chungdữ liệu với cácứng dụng
khác.

� Thời gian phát triển lâu
Người lập trình phải thiết kế các dạng tập tin dữ liệu riêng và viết cách truy xuất tập
tin cho mỗi ứng dụng mới.

� Chi phí bảo trì chương trình cao
Các nhược điểm nêu trên làm cho việc bảo trì chương trình gặp nhiều khó khăn,
thường chiếm khoảng 80% ngân sách phát triển HTTT (Information System).
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Phụ thuộc dữ liệu
� Mỗi người lập trình phải duy trì dữ liệu riêng biệt.

� Mỗi chương trìnhứng dụng phải có mã lệnh cho siêu dữ liệu của

mỗi tập tin.

� Mỗi chương trìnhứng dụng phải có các chương trình con xử lý để

đọc, thêm, sửa vàxóadữ liệu.
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đọc, thêm, sửa vàxóadữ liệu.

� Không có cácđiều khiển chung và phối hợp.

� Các dạng thức tập tin không có cùng chuNn.
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Dư thừa dữ liệu
� Tốn vùng nhớ để lưu trữ dữ liệu dư thừa.

� Gây ra các vấn đề khó về bảo trì dữ liệu.

� Vấn đề chính:
� Việc cập nhật dữ liệu của một tập tin có thể dẫn đến các mâu

thuẫn dữ liệu.
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� Vi phạm tính toàn vẹn dữ liệu.
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Minh họa dư thừa dữ liệu
Duplicate Data
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Cách tiếp cận cơ sở dữ liệu
� Kho dữ liệu trung tâm chứa các dữ liệu dùng

chung.

� Dữ liệu được quản lý bởi một đơn vị điều khiển
(controlling agent).

� Dữ liệu được lưu trữ theomột dạng thức chuNn và
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� Dữ liệu được lưu trữ theomột dạng thức chuNn và
thích hợp.

� Cần phải có một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
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Ưu điểm cách tiếp cận cơ sở dữ liệu
� Độc lập dữ liệu – chương trình (data - program

independence).
DBMS chứa siêu dữ liệu (metadata), do đó cácứng dụng
không cần quan tâmđến các dạng thức của dữ liệu.

DBMS quản lý các truy vấn và cập nhật dữ liệu, dođó ứng
dụngkhôngcần xử lý việc truy xuất dữ liệu.
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dụngkhôngcần xử lý việc truy xuất dữ liệu.

� Giảm tối thiểu sự dư thừa dữ liệu (data redundancy).

� Nâng cao tính nhất quán (data consistency) / toàn vẹn
dữ liệu (data integrity).
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Ưu điểm cách tiếp cận cơ sở dữ liệu
� Nâng cao việc dùng chung dữ liệu (data sharing).

Những người sử dụng khác nhau có những cái nhìn khác
nhau về dữ liệu.

� Tăng hiệu suất phát triển ứng dụng.

� Tuân thủ các tiêu chuNn.
Tất cả cáctruy xuất dữ liệu đều được thực hiện theocùng
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Tất cả cáctruy xuất dữ liệu đều được thực hiện theocùng
một cách.

� Nâng cao chất lượng của dữ liệu.
Các ràng buộc (constraint), các qui tắc hợp lệ của dữ liệu
(data validation rule).
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Ưu điểm cách tiếp cận cơ sở dữ liệu
� Nâng cao tính truy xuất và tínhđápứng của dữ liệu.

Sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu chuNn (SQL - Structured
Query Language).

� Giảm chi phí bảo trì chương trình.

� Bảo mật (security).

Chéplưu (backup) vàphục hồi (recovery).
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� Chéplưu (backup) vàphục hồi (recovery).

� Điều khiển tương tranh (concurrency control).
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Chi phí và rủi ro của cách tiếp cận DB

� Chi phí banđầu

Chi phí càiđặt và quản lý

Chi phí chuyển đổi (conversion cost)

� Chi phívận hành
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� Chi phívận hành

Cần nhân viên mới có chuyên môn.

Cần phải chép lưu và phục hồi.

� Mâu thuẫn về mặt tổ chức

Rất khó thayđổi các thói quen cũ.
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5.2. Các loại cơ sở dữ liệu
� CSDL cá nhân

� personal database
� CSDL riêng.

� CSDL nhóm làm việc
� workgroup database
� Mạng cục bộ (ít hơn 25 người sử dụng)

� CSDLphòngban
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� CSDLphòngban
� department database
� Mạng cục bộ (từ 25đến 100 người sử dụng)

� CSDL xí nghiệp
� enterprise database
� Mạng diện rộng (hàng trăm hoặc hàng ngàn người sử dụng)
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Các loại cơ sở dữ liệu
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5.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
� Hệ quản trị CSDL

� DBMS –DataBase Management System

� Hệ quản trị CSDL là tập hợp các chương trình dùngđể quản
lý cấu trúc và dữ liệu của CSDL vàđiều khiển truy xuất dữ
liệu trong CSDL.

� Cho phépngười sử dụng định nghĩa, tạo lập và bảo trì CSDL
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� Cho phépngười sử dụng định nghĩa, tạo lập và bảo trì CSDL
và cung cấp các truy xuất dữ liệu.
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• DB2 (IBM), SQL Server (MS), Oracle, Sybase

• MySQL, PostgreSQL, …



Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
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Các chức năng của DBMS
� Lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL - Data Definition Language)

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML - Data Manipulation Language).

� Quản lý giao tác (transaction management).

� Điều khiển tương tranh (concurrency control)

� Chéplưu và phục hồi dữ liệu.
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� Chéplưu và phục hồi dữ liệu.

� Bảo mật dữ liệu

Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (DCL - Data Control Language).

� Hỗ trợ truyền thông dữ liệu.

� Duy trì tính toàn vẹn / nhất quán dữ liệu.

� Cung cấp các tiện ích.
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5.4. Cơ sở dữ liệu quan hệ
• Quan hệ/ Khóa/ Thực thể

• Mô hình liên kết thực thể

• Lược đồ cơ sở dữ liệu

• Ngôn ngữ truy vấn

• Ràng buộc toàn vẹn

Quá trình thiết kế CSDL gồm 3 bước:

�Phân tích yêu cầu (Requirements 

Analysis): Khám phá những thông tin cần 

phải được lưu trữ, làm thế nào các thông 

tin được lưu trữ sẽ được sử dụng, vv

�Thiết kế khái niệm (Conceptual 

Database Design) Mô tả cấp cao của dữ 
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Database Design) Mô tả cấp cao của dữ 

liệu được lưu trữ (Mô hình liên kết thực

thể - ER model)

�Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic

(Logical Database Design) Dịch ER 

modelthành một lược đồ cơ sở dữ liệu 

quan hệ (mô tả các bảng)

• Cơ sở dữ liệu quan hệ
(relational database) bao
gồm các bảng (quan hệ) 
biểu diễn các thực thể và
các khóa chính / khóa ngoại
biểu diễn các mối liên kết.



Ví dụ
�Đối với các diễn viên và đạo diễn, lưu tên của họ, địa chỉ, và 

sinh nhật

�Đối với các diễn viên, lưu trữ một bức ảnh

�Đối với các bộ phim, lưu trữ tên, năm sản xuất và kiểu 
(phim hài, phim kinh dị, vv)
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� Có thể xácđịnhđạo diễn và diễn viên trong mỗi bộ phim. 

� Yêu cầu mỗi bộ phim có một đạo diễn. 

� Có khả năng lưu trữ lương của nam diễn viên cho từng bộ 
phim
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Ví dụ (tt)
• Một diễn viên có thể nhận được giải thưởng

– lưu trữ thông tin về những người đã nhận được giải thưởng 
và bộ phimđược trao giải, cùng với tên của các giải thưởng 
trong năm.

• Lưu trữ tên và số điện thoại của tổ chức đã trao giải 
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thưởng. 

– Hai tổ chức khác nhau có thể cho một giải thưởng có cùng 
tên. 

– Một tổ chức duy nhất không đưa ra nhiều hơn một giải 
thưởng với một tên cụ thể trong mỗi năm.
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Quan hệ
� Quan hệ (relation) là một bảng dữ liệu hai chiều bao gồm nhiều

hàng (mNu tin) và nhiều cột (thuộc tính hoặc vùng tin).

� Mỗi hàng là duy nhất: không thể có hai hàng có cùng các giá trị
ở tất cả vùng tin.

� Thứ tự của các hàng là không quan trọng.

� Thứ tự của các cột là không quan trọng.
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� Không phải mọi bảngđều là quan hệ.
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Snum Name City

S1 Nguyễn Trung Ti ến SF

S2 Trần Th ị Yến LA

S3 Nguyễn Văn An SF



Khóa

� Khóa(key)

� Khóa quan hệ là một tập nhỏ nhất các thuộc tính dùngđể xácđịnh

duy nhất một hàng.

� Một khóa chỉ có một thuộc tínhđược gọi là khóađơn (simple key).
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� Một khóa có nhiều thuộc tính được gọi là khóa phức hợp

(composite key).

� Khóa thườngđược sử dụng làmchỉ mục (index) của bảng dữ liệu để

làm tăng tốc độ xử lý câu truy vấn.
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Khóa đơn
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Khóa ph ức hợp

Thuộc tính không khóa



� Một quan hệ phải có ít nhất một khóa và có thể có nhiều

khóa.

� Các thuộc tính thuộc một khóađược gọi là thuộc tính khóa

(prime attribute), các thuộc tính còn lại trong lược đồ quan
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hệ được gọi là các thuộc tính không khóa(nonprime

attribute).

� Các thuộc tính khóađược gạch dưới.

� Các thuộc tính khóa khôngđược có giá trị rỗng (null value).
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Các loại khóa
� Tất cả các khóa của một quan hệ được gọi là khóa dự tuyển

(candidate key).

� Một trong các khóa dự tuyển được chọn làm khóa tiêu biểu,

khóa nàyđược gọi là khóa chính(primary key).

� Một quanhệ chỉ có một khóachínhvà có thể có nhiều khóa

Khoa KH & KT Máy Tính, ĐẠI H ỌC BÁCH KHOA TP.HCM

� Một quanhệ chỉ có một khóachínhvà có thể có nhiều khóa

dự tuyển.

� Trong một quan hệ, một hoặc nhiều thuộc tính được gọi là

khóa ngoại (foreign key) nếu chúng là khóa chính của một

quan hệ khác.
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Thực thể
� Thể hiện thực thể (entity instance)

� Thể hiện thực thể là người, vị trí, đối tượng, sự kiện, khái
niệm (thường tươngứng với một hàng của bảng).

� Thực thể nên là

đối tượng có nhiều thể hiện trong CSDL.

đối tượngcó nhiều thuộc tính.
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đối tượngcó nhiều thuộc tính.

đối tượng cần được mô hình hóa.

� Thực thể không nên là

người sử dụng của hệ CSDL.

kết xuất của hệ CSDL (ví dụ bản báo cáo).

� Đặc điểm của thực thể là tính phân biệt (distinctness): có thể
phân biệt giữa thực thể này với thực thể khác.
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Kiểu và thuộc tính thực thể
� Kiểu thực thể (entity type)

� Kiểu thực thể là tập hợp các thực thể thuộc cùng một loại
(thường tươngứng với một bảng).

� Được biểu diễn bằnghình chữ nhật.
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� Thuộc tính(attribute)
� Thuộc tính là một đặc tính / tính chất của một kiểu thực thể

(thường tươngứng với một vùng tin trong một bảng).
� Được biểu diễn bằnghình bầu dục.



Các loại thuộc tính

� Các loại thuộc tính

�Thuộc tính bắt buộc và thuộc tính tùy chọn.

�Thuộc tínhđơn và thuộc tính phức hợp.

�Thuộc tínhđơn trị và thuộc tínhđa trị.
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�Thuộc tínhđơn trị và thuộc tínhđa trị.

�Thuộc tính chứa và thuộc tính dẫn xuất.

�Thuộc tính khóa và thuộc tính không khóa.
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STUDENT

Address

Phân loại thuộc tính

Thuoäc tính Thuoäc tính Thuoäc tính Thuoäc tính 
ñônñônñônñôn

� Thuộc tính đơn
(simple attribute)
là thuộc tính
không bị phân rã
thành nhiều thuộc
tính khác.

� Thuộc tính phức

Khoa KH & KT Máy Tính, ĐẠI H ỌC BÁCH KHOA TP.HCM

Address

Street_Ad

dress
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ThuoäcThuoäcThuoäcThuoäc tínhtínhtínhtính
phphphphứcccc hôïphôïphôïphôïp

� Thuộc tính phức
hợp (composite
attribute) là thuộc
tính bị phân rã
thành nhiều thuộc
tính khác.



Phân loại thuộc tính
� Thuộc tính đơn trị (single-valued attribute) là thuộc tính chỉ

chứa một giá trị.

� Thuộc tính đa trị (multivalued attribute) là thuộc tính chứa
nhiều giá trị khác nhau thuộc một miền trị, được biểu diễn
bằnghình bầu dục nétđôi.
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� Thuộc tính chứa (stored attribute) là thuộc tính mà giá trị của
nó khôngđược suy dẫn từ các thuộc tính khác.

� Thuộc tính dẫn xuất (derived attribute) là thuộc tính mà giá trị
của nó được suy dẫn từ các thuộc tính khác,được biểu diễn
bằnghình bầu dục nétđứt.



Thuộc tính đơn tr ị
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Thuộc tính đa tr ị

Thuộc tính ch ứa

Thuộc tính d ẫn xuất



Mô hình liên kết thực thể
� Mô hình liên kết thực thể (ER - entity-relationship model)

� Mô hình liên kết thực thể là cách tiếp cận chínhđể mô hình hóa
dữ liệu ý niệm (conceptual data modeling).

� Mô hình ER là công cụ giao tiếp giữa người thiết kế CSDL và
người sử dụng cuối cùng để xây dựng CSDL trong giaiđoạn
phân tích.
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� Mô hình ER được dùngđể xây dựng mô hình dữ liệu ý niệm
(conceptual data model) nhằm biểu diễn cấu trúc và các ràng
buộc của CSDL.
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� Mô hình liên kết thực thể bao gồm

� Thực thể, thuộc tính, mối liên kết giữa các thực thể



Liên kết một-nhiều
�Một bộ phim được đạo diễn bởi nhiều nhất một đạo diễn

�Một đạo diễn có thể hiện thực một số lượng phim bất kỳ

Director
id

name

Directed Film title
0..1 0..n

Khoa KH & KT Máy Tính, ĐẠI H ỌC BÁCH KHOA TP.HCM Nhập môn Điện Toán - Ch ương 5 Slide  44

name

Director Directed Film



Liên kết nhiều-nhiều

Co-director
id

name

Directed Film title

�Một bộ phim được chỉ đạo bởi một số phóđạo diễn

�Một phóđạo diễn có thể chỉ đạo nhiều bộ phim

0..n 0..n
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name

Co-director Directed Film



Liên kết một-một

Director
id

name

Directed Film title

�Một bộ phim được chỉ đạo bởi nhiều nhất một đạo diễn

�Một đạo diễn có thể chỉ đạo nhiều nhất một bộ phim

1 1
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name

Director Directed Film



Actorid

birthday

Acted 
In Film

title
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name

address

In Film

type
year



Directorid name
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Actor

id

name

Produced Film title



Đặt tên cho quan hệ

id

phone 
number

manager

worker
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Employee

name

address

Manages
worker



Lược đồ cơ sở dữ liệu
� Lược đồ cơ sở dữ liệu (database schema)

� là một tập hợp các lược đồ quan hệ.

� Trong một lược đồ cơ sở dữ liệu, các tên lược đồ quan hệ là
duy nhất.
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Emp (Empnum, Name, Sal, Tax, Mgrnum, Deptnum)

Dept (Deptnum, Name, Area, Mgrnum)

Supplier (Snum, Name, City)

Supply (Snum, Pnum, Deptnum, Quan)



SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
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Source: http://systemsview.net/infosystems/dbms/dbms.html



Ngôn ngữ SQL
� Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL -Structured Query Language)

là một ngôn ngữ chuNn được dùngđể tạo lập và truy vấn các cơ sở
dữ liệu quan hệ.

� SQL là một ngôn ngữ chuNn cho các hệ quản trị CSDL quan hệ
(RDBMS -RelationalDBMS).

� Ngônngữ SQL là một ngônngữ tựa tiếng Anh (English-like language), sử
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� Ngônngữ SQL là một ngônngữ tựa tiếng Anh (English-like language), sử
dụng các từ như select, insert, delete, updatetrong tập lệnh.

� Ngôn ngữ SQLlà một ngôn ngữ phi thủ tục (nonprocedural language).

� Chỉ ra các thông tingì cần thiết (what).

� Khôngcần phải chỉ ra cách thực hiện như thế nào(how) để cóđược các
thông tin này.

� SQLxử lý các tập hợp mNu tin (bảng) hơn là mỗi lần một mNu tin đơn lẻ.



Đặc điểm của ngôn ngữ SQL
� Nhiều loại người có thể sử dụng SQL: người quản trị CSDL (DBA),

người lập trình ứng dụng, người quản lý, người sử dụng cuối cùng

(end user).

� SQLcung cấp nhiều lệnh cho nhiều công việc khác nhau:

� Truy vấn dữ liệu.
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� Truy vấn dữ liệu.

� Thêm vào, cập nhật và xóa bỏ các hàng của bảng.

� Tạo lập, thayđổi và xóa bỏ cácđối tượng CSDL.

� Điều khiển truy xuất cơ sở dữ liệu và cácđối tượng CSDL.

� Bảo đảm tính nhất quán của CSDL.
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Một số kiểu dữ liệu
� Kiểu chuỗi

� CHAR(n) – kiểu chuỗi có chiều dài cố định gồm n ký tự (chiều
dài tối đa 2000 bytes).

� VARCHAR2(n) – kiểu chuỗi có chiều dài thayđổi gồm n ký tự
(chiều dài tối đa 4000 bytes).

� LONG– kiểu chuỗi có chiều dài thayđổi, tối đa 4GB (chỉ có một
cột trongmột bảng).
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cột trongmột bảng).

� Kiểu số
� NUMBER(p,q) – kiểu số cóp ký số vàq số lẻ.
� INTEGER(p) – kiểu số nguyên cóp ký số.

� Kiểu ngày giờ
� DATE– kiểu ngày giờ có chiều dài cố định theo dạngdd-mm-yy.

Nhập môn Điện Toán - Ch ương 5 Slide  54



Ngôn ngữ SQL
� Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

� DDL - Data Definition Language
� Các lệnh dùngđể định nghĩa CSDL: tạo lập (create), thay đổi

(alter) và hủy bỏ (drop) cácđối tượng dữ liệu, thiết lập các ràng
buộc.

� Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
� DML - DataManipulationLanguage
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� DML - DataManipulationLanguage
� Các lệnh dùngđể bảo trì và truy vấn CSDL: thêm (insert), sửa

(update), xóa (delete) dữ liệu của bảng, truy vấn (select).

� Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu
� DCL - Data Control Language
� Các lệnh dùngđể điều khiển CSDL: quản trị các quyền (grant,

revoke).



Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

� Tạo cấu trúc của một bảng.

CREATE TABLE <table name> 

(<column_definition>, …

[<table_constraint_definition>]);

� Hủy bỏ một bảng.

DROP TABLE <table name> 

[CASCADE CONSTRAINTS];

DROP TABLECUSTOMER;
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CREATE TABLE CUSTOMER
(CUST_ID NUMBER(11,0) NOT NULL,
NAME VARCHAR(25) NOT NULL,
ADDRESS VARCHAR(30),
CITY VARCHAR(20),
CONSTRAINT PK_CUSTOMER
PRIMARY KEY (CUST_ID));



Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
� Mệnhđề của lệnhSELECT
� SELECT: liệt kê các cột (các biểu thức) của kết quả.

� FROM: các bảng hoặc các khung nhìn chứa dữ liệu cần thiết cho
truy vấn.

� WHERE: điều kiện xử lý các hàngđể tạo ra kết quả.

� GROUPBY: gomnhómcáchàng.

Khoa KH & KT Máy Tính, ĐẠI H ỌC BÁCH KHOA TP.HCM Nhập môn Điện Toán - Ch ương 5 Slide  57

� GROUPBY: gomnhómcáchàng.

� HAVING: điều kiện xử lý các nhóm.

� ORDER BY: sắp thứ tự kết quả.

SELECTCUST_ID, NAME, ADDRESS

FROM CUSTOMER

WHERECITY = ‘HCM’;

Liệt kê mã, tên vàđịa chỉ của các

khách hàng thuộc thành phố

‘HCM’



Ví dụ về lệnh SELECT
SELECT*

FROMOrder;

SELECT OrderID, OrderDate, CustomerID

FROMOrder;
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SELECT DISTINCTOrderDateAS “Date of Order”

FROMOrder;

SELECTOrder_IDAS Identifier, OrderDateAS Date

FROMOrder;



Ví dụ về lệnh SELECT
SELECTProductID, StandardPrice
FROMProduct
WHEREStandardPrice < 275;

SELECTCust.CustomerNameAS Name, CustomerAddress
FROMCustomer Cust
WHERECustomerName = ‘Home Furnishings’;
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SELECTProductID, StandardPrice
FROMProduct
WHEREStandardPriceBETWEEN100 AND 200;

SELECTCustomerName, District, City
FROMCustomer
WHERECity IN (‘Long An’, ‘Tien Giang’, ‘My Tho’);



Ví dụ về lệnh SELECT
SELECTProductDescription, ProductFinish, StandardPrice
FROMProduct
WHERE(ProductDescriptionLIKE ‘%Desk’ 

ORProductDescriptionLIKE ‘S%’)
AND StandardPrice > 300;

SELECTProductID, ProductFinish, StandardPrice
FROMProduct
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FROMProduct
WHEREProductDescriptionIS NULL;

SELECT COUNT(*)
FROM Order
WHERE OrderID = 1004;

SELECT District, COUNT(District)

FROM Customer

WHERE District IN (‘Q1’, ‘Q2’, ‘Q3’, ‘Q9’)

GROUP BY District 

HAVING COUNT(District) >= 10

ORDER BY District DESC;



Thêm dữ liệu vào một bảng
INSERT INTO Customer

VALUES (001, ‘Contemporary Casuals’, 

‘1355 S. Himes Blvd.’, ‘Gainesville’, ‘FL’, 

32601);

INSERT INTO Product (ProductID, 

ProductDescription, ProductFinish, 

StandardPrice, ProductOnHand) 

• Cú pháp thêm một hàng:

INSERT INTO <table name>

[(<list of columns>)]

VALUES (<list of expressions>);
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StandardPrice, ProductOnHand) 

VALUES (1, ‘End Table’, ‘Cherry’, 175, 8);

INSERT INTO CA_Customer

SELECT * 

FROM Customer 

WHERE State = ‘CA’;

• Cú pháp thêm nhiều hàng:

INSERT INTO <table name>

[(<list of columns>)]

SELECTstatement;



Cập nhật dữ liệu
Sử dụng lệnh UPDATE:

UPDATE <table name> [<alias>]

SET<column1> = {<expression>, <subquery>}

[, <column2> = {<expression>, <subquery>} …]

[WHERE<row conditions>];
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UPDATE Product

SET UnitPrice = 775 

WHERE ProductID = 7;



Xóa các hàng trong một bảng
Sử dụng lệnh DELETE:

DELETE [FROM] <table name>

[WHERE<row conditions>];

Xóa một số hàng của bảng Customer
DELETE FROM Customer
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DELETE FROM Customer

WHEREState = ‘HI’;

Xóa tất cả các hàng của bảng Customer
DELETE FROM Customer;



Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu
Cho phép người sử dụng Tien và Truc

được phép xem và thêm dữ liệu vào

bảngCustomer

GRANT SELECT, INSERT

ON CUSTOMER

TO TIEN, TRUC;
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REVOKE INSERT

ON CUSTOMER

FROMTRUC;

Xóa quyền thêm dữ liệu vào bảng

CustomercủaTruc



Ràng buộc toàn vẹn
� Ràng buộc toàn vẹn (integrity constraint)

� Ràng buộc toàn vẹn là một qui tắc mà tất cả các dữ liệu trong

CSDL phải thỏa mãn qui tắc này.

� Ràng buộc miền trị (domain constraint)
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� Các giá trị cho phép của một thuộc tính.

� Toàn vẹn thực thể (entity integrity)

� Thuộc tính khóa chính không có giá trị rỗng (null value).
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Ví dụ về ràng buộc miền trị
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Định nghĩa miền trị cho các thuộc tính



Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu
� Referential integrity constraint

� là một qui tắc mà tất cả các giá trị của khóa ngoại (nếu khác
null) của một bảng phải có trong các giá trị của khóa chính
trong bảng liên quan.

� Qui tắc xóa các hàng dữ liệu
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�Hạn chế (restrict): không cho phép xóa các hàng bên phía cha
(parent) nếu tồn tại các hàng liên quan bên phía phụ thuộc
(dependent).

�Tầng (cascade): tự động xóa các hàng bên phía phụ thuộc tương
ứng với các hàng bên phía cha.

�Gán null (set-to-null): gán null cho khóa ngoại của các hàng bên
phía phụ thuộc tươngứng với các hàng bên phía cha.



Ví dụ về ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

Ràng buộc toàn vẹn tham
chiếu được biểu diễn bằng
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những mũi tên từ phía phụ
thuộc đến phía cha tương
ứng



ChuNn hóa dữ liệu
� data normalization

� là một quá trình thuận nghịch từng bước để thay thế tập hợp các quan
hệ cho trước thành các quan hệ có cấu trúc đơn giản hơn và chu�n
hơn.

� nhằm để cải tiến một thiết kế CSDL thỏa mãn các ràng buộc toàn vẹn
và tránh dữ liệu bị lặp lại không cần thiết.
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� Mục đích của chuNn hóa dữ liệu

� Loại bỏ các bất thường (anomaly) của một quan hệ để có được các
quan hệ có cấu trúc tốt hơn, nhỏ hơn.

� Quan hệ có cấu trúc tốt (well-structured relation)

Có sự dư thừa dữ liệu là tối thiểu.

Cho phép người sử dụng thêm vào, cập nhật và xóa bỏ dữ liệu mà
không gây ra sự mâu thuẫn dữ liệu.



Phụ thuộc hàm
� Functional Dependency

� ChoR là một quan hệ, X và Y là hai tập thuộc tính của R.

� Chúng ta nói “X xácđịnh hàm Y” hoặc “Y phụ thuộc hàm vào
X”, ký hiệu là X → Y và được gọi là phụ thuộc hàmnếu với
mỗi giá trị của X trongR chỉ tươngứng với một giá trị của Y.

� Khóa của một quan hệ xác định hàm các thuộc tính không
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� Khóa của một quan hệ xác định hàm các thuộc tính không
khóa của quan hệ này.
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Các loại phụ thuộc hàm
� Phụ thuộc hàm riêng phần

� partial functional dependency
� X → A được gọi là phụ thuộc hàm riêng phần nếu tồn tại Y ⊂

X để choY → A.

� Phụ thuộc hàmđầy đủ
� full functionaldependency
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� full functionaldependency
� X → A được gọi là phụ thuộc hàmđầy đủ nếu không tồn tại Y

⊂ X để choY → A.

� Phụ thuộc bắc cầu
� transitive dependency
� X → A được gọi là phụ thuộc bắc cầu nếu tồn tại Y để cho X

→ Y, Y → A, Y−/→ X và A ∉ XY.
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Ví dụ về phụ thuộc hàm
R

Mãsv Họtên Mãlớp Tênlớp Mônh ọc Điểm

S1 Tiến L1 MT01 M1 9

S1 Tiến L1 MT01 M2 7

S1 Tiến L1 MT01 M3 8

S2 Trúc L1 MT01 M1 9

S2 Trúc L1 MT01 M2 8

S3 Hiền L2 MT02 M1 5
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S3 Hiền L2 MT02 M1 5

Các phụ thuộc hàm:
Mãsv→ {Họtên, Mãlớp}
Mãlớp → Tênlớp
{Mãsv, Mônhọc} → Điểm

{Mãsv, Môn học} → Họtênlà phụ thuộc hàm riêng phần
{Mãsv, Mônhọc} → Điểm là phụ thuộc hàmđầy đủ
Mãsv→ Tênlớp là phụ thuộc bắc cầu

Khóa của R: {Mãsv, Mônhọc}



Dạng chuNn 1
�Định nghĩa

Quan hệ R ở dạng chu�n 1 (1NF - First Normal Form) nếu
mọi thuộc tính của R đều chứa cácgiá trị nguyên tố (atomic
value), giá trị này không làmột danh sách các giá trị hoặc các
giá trị phức hợp (composite value).

� Cácthuộc tínhcủaquanhệ R

Khoa KH & KT Máy Tính, ĐẠI H ỌC BÁCH KHOA TP.HCM

� Cácthuộc tínhcủaquanhệ R
� Không là thuộc tínhđa trị (multivalued attribute).

� Không là thuộc tính phức hợp (composite attribute).
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R

Mãsv Họtên Mãlớp Tênlớp Điểmthi

S1 Tiến L1 MT01 M1 9

S1 Tiến L1 MT01 M2 7

S1 Tiến L1 MT01 M3 8

S2 Trúc L1 MT01 M1 9

S2 Trúc L1 MT01 M2 8
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S2 Trúc L1 MT01 M2 8

S3 Hiền L2 MT02 M1 5

Quan hệ R khôngở dạng chuNn 1 vì thuộc tínhĐiểmthi
là thuộc tính phức hợp.



R
Mãsv Họtên Mãlớp Tênlớp Mônh ọc Điểm

S1 Tiến L1 MT01 M1 9

S1 Tiến L1 MT01 M2 7

S1 Tiến L1 MT01 M3 8

S2 Trúc L1 MT01 M1 9
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S2 Trúc L1 MT01 M2 8

S3 Hiền L2 MT02 M1 5

Quan hệ R ở 1NF vì các thuộc tính của R không làthuộc tínhđa
trị, không làthuộc tính phức hợp.



Các bất thường của quan hệ ở 1NF
�Thêm vào

Không thể thêm thông tin của sinh viên mới có mã làS4, tên là
Thành, thuộc lớp có mã làL1 nếu sinh viên này chưa đăng ký học
môn học nào cả.

�Cập nhật
Sửa tên của sinh viên có tên làTiến với tên mới là Thànhsẽ phải
sửa tất cả cáchàngcủasinhviênnày.
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sửa tất cả cáchàngcủasinhviênnày.
�Xóa bỏ

Xóa thông tin sinh viênS3đăng ký môn học M1 sẽ làm mất thông
tin của sinh viên này.

�Nguyên nhân
Tồn tại thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm riêng phần vào khóa.
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Dạng chuNn 2
• Quan hệ Rở dạng chu�n 2 (2NF -Second Normal Form) 

nếu Rở dạng chuNn 1 và mọi thuộc tính không khóađều
phụ thuộc hàmđầy đủ vào mọi khóa của R.

R
Mãsv Họtên Mãlớp Tênlớp Mônh ọc Điểm

S1 Tiến L1 MT01 M1 9
Khóa của R
{ Mãsv, Mônhọc}
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S1 Tiến L1 MT01 M1 9

S1 Tiến L1 MT01 M2 7

S1 Tiến L1 MT01 M3 8

S2 Trúc L1 MT01 M1 9

S2 Trúc L1 MT01 M2 8

S3 Hiền L2 MT02 M1 5

{ Mãsv, Mônhọc}

Các phụ thuộc hàm:

Mãsv→ {Họtên, Mãlớp}
Mãlớp → Tênlớp
{Mãsv, Mônhọc} → Điểm

Lược đồ quan hệ R khôngở 2NF vì thuộc tính không khóaHọtênphụ
thuộc hàm riêng phần vào khóa {Mãsv, Mônhọc}.



R1

Mãsv Họtên Mãlớp Tênlớp

S1 Tiến L1 MT01

S2 Trúc L1 MT01

S3 Hiền L2 MT02

Mãsv Mônh ọc Điểm

S1 M1 9

S1 M2 7

S1 M3 8

S2 M1 9

S2 M2 8

R2

Khóa của R1: Mãsv
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S2 M2 8

S3 M1 5

Khóa của R1: Mãsv

Lược đồ quan hệ R1 và R2 đều ở 2NF vì cácthuộc tính không
khóađều phụ thuộc hàmđầy đủ vào khóa.

Khóa của R2: {Mãsv, Mônhọc}



Các bất thường của quan hệ ở 2NF
� Thêm vào

Không thể thêm thông tin của lớp L3 có tên làMT03 nếu chưa có sinh
viên nào học lớp này.

� Cập nhật
Sửa tên của lớp có mãL1 với tên mới là MT_1 sẽ phải sửa tất cả các
hàng của lớp này.

� Xóabỏ
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� Xóabỏ
Xóa thông tin của sinh viên có mãS3sẽ làm mất thông tin của lớp L2.

� Nguyên nhân
Tồn tại thuộc tính không khóaphụ thuộc bắc cầu vào khóa.
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Dạng chuNn 3
• Quan hệ Rở dạng chu�n 3 (3NF- Third Normal Form) nếu Rở 

dạng chuNn 1 và mọi thuộc tính không khóađều khôngphụ thuộc
bắc cầu vào một khóa của R.

R1

Mãsv Họtên Mãlớp Tênlớp

S1 Tiến L1 MT01
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S1 Tiến L1 MT01

S2 Trúc L1 MT01

S3 Hiền L2 MT02

Lược đồ quan hệ R1 không ở 3NF vì thuộc tính không khóa
Tênlớp phụ thuộc bắc cầu vào khóaMãsv.

Mãsv→ Mãlớp Mãlớp → Tênlớp

Mãlớp −/→ Mãsv Tênlớp ∉ { Mãsv, Mãlớp}



R11

Mãlớp Tênlớp

L1 MT01

L2 MT02

Mãsv Họtên Mãlớp

S1 Tiến L1

S2 Trúc L1

S3 Hiền L2

R12

Khóa của R11: Mãlớp

Khóa của R12: Mãsv
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Khóa của R12: Mãsv

Lược đồ quan hệ R11 và R12 đều ở 3NF vì các thuộc tính không
khóađều khôngphụ thuộc bắc cầu vào khóa.



Sự phát triển các hệ DB
� Hệ thống tập tin (flat file): 1960 - 1980

� Hệ CSDL phân cấp (hierarchical): 1970 - 1990

� Hệ CSDL mạng (network): 1970 - 1990

� Hệ CSDL quan hệ (relational): 1980 - nay
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� Hệ CSDL hướngđối tượng (object-oriented): 1990 - nay

� Hệ CSDLđối tượng - quan hệ (object-relational): 1990 - nay

� Kho dữ liệu (data warehouse): 1980 - nay

� Web-enabled: 1990 - nay
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